
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
số 28 đường 27/4, Phường Phước Hiệp, Thành phố Bà Rịa, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, 
Việt Nam

23/09/20223. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ GIÁO DỤC MINH KHUÊ

3502485032

STT Tên ngành Mã ngành

1. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
chi tiết: đại lý mua bán, ký gửi hàng hóa, môi giới thương mại

4610

2. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
chi tiết: mua bán sách báo, văn phòng phẩm

4649

3. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông 4652

4. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
chi tiết: bán buôn máy móc, thiết bị đồ dùng trường học, dạy 
học

4659

5. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại
chi tiết: dịch vụ tổ chức sự kiện, lễ hội; tổ chức hội nghị, hội 
thảo

8230

6. Đào tạo trung cấp
chi tiết:  dạy nghề ngắn hạn  (Doanh nghiệp chỉ được hoạt 
động dạy nghề khi được Sở Lao động Thương Binh và Xã Hội 
tỉnh cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dạy nghề)."

8532

7. Giáo dục khác chưa được phân vào đâu
chi tiết: đào tạo các chương trình ngắn hạn theo qui định của 
pháp luật bao gồm dạy ngoại ngữ, tin học, đào tạo, bồi dưỡng 
nâng cao trình độ văn hóa, kiến thức chuyên môn nghề nghiệp; 
tư vấn hợp tác đào tạo và bồi dưỡng kiến thức nghiệp vụ 
chuyên môn kỹ năng sống và phục vụ công việc

8559(Chính)

8. Dịch vụ hỗ trợ giáo dục
chi tiết: tư vấn du học, tư vấn giáo dục; dich vụ đưa ra ý kiến, 
hướng dẫn về giao dục; dịch vụ đánh giá việc kiểm tra giáo 
dục; tổ chức các chương trình trao đổi sinh viên

8560

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ GIÁO DỤC MINH 
KHUÊ
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: MINH KHUE EDUCATION AND 
CONSULTING COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: MINH KHUE EDUCATION AND CONSULTING CO., LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0934.271.191
Email: kimhoanbrvt91@gmail.com

Fax:
Website:
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5.000.000.000 VNĐ

9. Hoạt động tư vấn quản lý
chi tiết: tư vấn, hướng dẫn và hỗ trợ hoạt động về quản lý giáo 
dục; tư vấn quản lý và phát triển giáo dục; tư vấn quản lý 
doanh nghiệp (trừ tư vấn tài chính, kế toán, pháp luật); tư vấn 
quản lý và phát triển nguồn nhân lực; tư vấn đầu tư.

7020

10. Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa 
được phân vào đâu
chi tiết: dich thuật tài liệu, sách báo; phiên dịch

7490

11. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động 5610

12. Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên 
với khách hàng

5621

13. Dịch vụ phục vụ đồ uống
chi tiết: (trừ quán bar, vũ trường)

5630

14. Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi 
giới lao động, việc làm
chi tiết: (trừ hoạt động của các trung tâm lao động, việc làm)

7810

15. Cung ứng lao động tạm thời 7820

16. Điều hành tua du lịch 7912

17. Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá 
và tổ chức tua du lịch

7990

18. Bán lẻ sách, báo, tạp chí văn phòng phẩm trong các cửa hàng 
chuyên doanh

4761

19. Bán lẻ trò chơi, đồ chơi trong các cửa hàng chuyên doanh
chi tiết: (không kinh doanh đồ chơi có hại cho giáo dục nhân 
cách, sức khoẻ của trẻ em hoặc ảnh hưởng đến an ninh trật tự, 
an toàn xã hội).

4764

20. - Đối với ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, doanh 
nghiệp chỉ được kinh doanh khi có đủ điều kiện theo quy định. 
Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện quy 
định tại Phụ lục 4 ban hành kèm theo Luật Đầu tư.

Ngành, nghề chưa khớp 
mã với Hệ thống ngành 
kinh tế Việt Nam

6. Vốn điều lệ: 

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: 048191003305

Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: K149 H57/12 Lê Đình Lý, Phường Hoà Thuận Đông, Quận Hải 
Châu, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Số 28 đường 27/4, Phường Phước Hiệp, Thành phố Bà Rịa, Tỉnh Bà 
Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam

TRẦN PHAN KIM HOÀN Nữ
27/11/1991 Kinh Việt Nam

01/04/2022 Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về trật tự 
xã hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

7. Thông tin về chủ sở hữu:
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

8. Người đại diện theo pháp luật:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       048191003305
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: K149 H57/12 Lê Đình Lý, Phường Hoà Thuận Đông, Quận Hải 
Châu, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Số 28 đường 27/4, Phường Phước Hiệp, Thành phố Bà Rịa, Tỉnh Bà 
Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam

Họ và tên:   TRẦN PHAN KIM HOÀN Nữ

27/11/1991 Kinh Việt Nam

01/04/2022 Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về trật tự 
xã hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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